
STT Thuốc 
Tác động bất lợi lên thai 

nhi 
Thời gian nguy cơ 

IV. Thuốc kháng sinh:

14 

Cloramphenicol Dùng cho phụ nữ mang 

thai gần đến kỳ sinh nở 

hoặc trong khi chuyển dạ 

có thể gây hội chứng xám 

ở trẻ sơ sinh. 

Trong thai kỳ 

15 

Doxycycline Ảnh hưởng đến sự phát 

triển của răng và xương 

của bào thai 

Sau tuần thứ 15 

của thai kỳ 

16 

Metronidazole Thuốc qua hàng rào nhau 

thai khá nhanh và vào 

tuần hoàn thai nhi 

3 tháng đầu thai kỳ 

17 

Tetracycline Ảnh hưởng đến sự phát 

triển của răng và xương 

của bào thai 

Sau tuần thứ 15 

của thai kỳ 

V.Thuốc tim mạch:

18 

Candesartan cilexetil 

+ Hydrochlorothiazid

( Acantan HTZ 8-

12.5)

Gây độc trên bào thai 

(giảm chức năng thận, 

thiếu ối, chậm cốt hóa 

xương sọ) 

3 tháng đầu và 3 

tháng cuối kỳ 

19 

Enalapril 

(Erilcar 5mg, Erilcar 

10mg) 

Thiểu năng thận, ít dịch ối 

và 

chậm phát triển 

3 tháng giữa và 3 

tháng cuối 

20 
Lisinopril 

21 

Atenolol 

(Tenocar 100 mg, 

Tenocar 50 mg) 

Làm thai chậm phát triển Trong thai kỳ 

22

Telmisartan + 

Amlodipin 

(Twynsta 40mg/5mg, 

Twynsta 80mg/5mg) 

Gây độc trên bào thai 

(giảm chức năng thận, 

thiếu ối, chậm cốt hóa 

xương sọ) 

3 tháng giữa và 3 

tháng cuối 

VI. Thuốc trị mụn:

23 Isotretinoin  Gây quái thai Trong thai kỳ 

24 

Nhóm retinoid (axit 

retinoic, retinol, 

adapalene, tretinol…) 

Gây dị tật thai nhi và ảnh 

hưởng đến sự phát 

triển của thai nhi 

Trong thai kỳ 

M ộT  Số  T H U ốC  C H ốN G C Hỉ  Đ ịN H  D Ù N G

C H O  PHụ NỮ C Ó T H A I :


